
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 2A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 2A 

(Tuần/week: 05 Từ ngày/From 15/09/2025 đến ngày/To 19/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Thúy Kiều 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(15/09/25) 

1 Tiếng Việt 
Bài 3: Những cái tên 
Đọc Những cái tên 
 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

2 Tiếng Việt 
Bài 3: Những cái tên 
Đọc Những cái tên 
 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

3 GTS Em thấy tràn ngập tình yêu thương 
khi... Bút chì, màu, hồ dán, kéo 

4  Tiếng Việt Viết chữ hoa C SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

5 Tiếng Việt Viết hoa tên người 
 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

6 Âm nhạc 
Học hát: Múa vui - Nhạc và lời: Lưu 
Hữu Phước (tt) Bình nước cá nhân 

7 Âm nhạc Cảm thụ âm nhạc Bình nước cá nhân 

8 Toán Đề-xi-mét SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

9 Toán Đề-xi-mét (tiếp theo) SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

Thứ Ba 
Tuesday 

(16/09/25) 

1 Toán Em làm được những gì ? SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

2 English (Expat) 
Unit 2_ Lesson 4 _ SB & WB Student Book, Workbook, 

bút, màu 
3 English (Expat) 

4  Tiếng Việt 

Bài 4: Cô gió 
Đọc Cô gió 
 
 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

5 Tiếng Việt 
Nghe-viết Ai dậy sớm? 
 Phân biệt ai/ay 
 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

6 Tin học - CN-KT Luyện tập gõ hàng phím dưới và tổng 
hợp gõ bằng 10 ngón. Học tại phòng ICT 

7 Tin học - CN-KT 
Luyện tập gõ hàng phím dưới và tổng 
hợp gõ bằng 10 ngón. Học tại phòng ICT 



  

 

 

8 Bơi 
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

9 Bơi 
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

Thứ Tư 
Wednesday 
(17/09/25) 

1 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Bạn bè (tiếp theo) SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

2 English (Expat) 
Starters Prep. Student Book, Workbook, 

bút, màu 
3 English (Expat) 

4  Toán Em làm được những gì ? (tiếp theo) SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

5 Toán Thực hành trải nghiệm SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

6 Tiếng Việt Nghe-kể Chuyện ở phố cây xanh SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

7 Tiếng Việt 

Đặt tên cho bức tranh 
Nói về bức tranh 
Đọc một bài văn về trẻ em 
 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

8 English 
Unit 2_ Lesson 3 _ SB & WB Student Book, Workbook, 

bút, màu 
9 English 

Thứ Năm 
Thursday 

(18/09/25) 

1 TNXH Giữ vệ sinh nhà ở Sách TNXH, bút mực, bút 
chì, thước, màu 

2 Mỹ thuật Chủ đề: Những con vật dưới đáy đại 
dương (B1). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút chì. 

3 Mỹ thuật 
Chủ đề: Những con vật dưới đáy đại 
dương (B1). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút chì. 

4  GDTC "- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây  

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 



  

 

 

rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Giới thiệu môn bóng đá. 
- Phổ biến luật bóng đá. 
- Các bài tập cảm giác bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
" 

học 

5 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây  
rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Giới thiệu môn bóng đá. 
- Phổ biến luật bóng đá. 
- Các bài tập cảm giác bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
" 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

6 STEAM PBL Thay đổi hình dạng Học sinh mang bút màu, 
kéo, hồ dán 

7 STEAM PBL Thay đổi hình dạng Học sinh mang bút màu, 
kéo,  hồ dán 

8 English 
Unit 2_ Lesson 5 _ SB & WB Student Book, Workbook, 

bút, màu 
9 English 

Thứ Sáu 
Friday 

(19/09/25) 

1 Tiếng Việt 

Đặt tên cho bức tranh 
Nói về bức tranh 
Đọc một bài văn về trẻ em 
 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

2 Math Khan Maths: Place value 

Học sinh mang theo tablet, 
đăng nhập sẵn tài khoản và 
mật khẩu của Gmail vào 
Khan Academy. 

3 Math Khan Maths: Place value 

Học sinh mang theo tablet, 
đăng nhập sẵn tài khoản và 
mật khẩu của Gmail vào 
Khan Academy. 

4  English (Expat) 
Khan Kids lesson Tải sẵn app Khan Kidss 

5 English (Expat) 

6 Đạo đức Nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 2) Đem sách giáo khoa 



  

 

 

 

7 KNS 
Ưu và nhược điểm – Những hoạt động 
hoàn thành tốt và chưa tốt Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

8 
HĐTN 

 
9 


